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 Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

TÓM TẮT: Trong nghiên cứu này, thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cây xáo 

tam phân ở ngoài vườn ươm được khảo sát. Kết quả cho thấy mẫu lá được chiết xuất bằng 

methanol có khả năng kháng oxy hóa với giá trị IC50 là 6,4349mg/ml và có khả năng 

kháng chủng vi khuẩn Gram (+) Staphilococcus aureus (đường kính vòng vô khuẩn 

12mm). Bên cạnh đó, các thí nghiệm khảo sát về khả năng tạo mô sẹo và chồi cũng được 

tiến hành. Tỷ lệ mô sẹo được hình thành ở nghiệm thức có sử dụng TDZ và đạt tỷ lệ tốt 

nhất ở nồng độ 0,6mg/l với tỷ lệ là 76,19%. Tỷ lệ hình thành chồi cao nhất đạt 100% ở 

nghiệm thức sử dụng 3,0mg/l BA. Tuy nhiên, các chồi này yếu và dễ bị rụng. Để khắc phục 

tình trạng này, môi trường có bổ sung 3mg/l BA và nồng độ FeSO4 thay đổi (cao gấp 3 lần 

so với môi trường MS ban đầu) được sử dụng để khảo sát trên mẫu cấy cây xáo tam phân, 

kết quả bước đầu cho thấy các chồi không bị gãy và xanh hơn. 

Từ khóa: FeSO4, kháng oxy hoá, kháng khuẩn, TDZ, xáo tam phân. 

 

ABSTRACTS: The study investigates the chemical components and bioactivities of 

Paramignya trimera (Oliv.) Guill grown in a nursery. The results show that the leaf 

samples extracted using methanol have antioxidant ability, IC50 value of 6.4349 

mg/ml,and the capability of fighting Gram (+) Staphilococcus Aureus (12mm diameter). In 

addition, the study conducts an experience on the ability of callus and shoot induction. The 

callus was formed in the treatment using TDZ, the best ratio was achieved at 0.6 mg/l at 

76.19%. In particular, the highest shoot forming rate was 100% in the treatment using 3.0 

mg/l BA; however, these shoots are weak and vulnerable. To overcome the situation, the 

scientists modified the environment by adding 3.0 mg/l BA and adjust the concentration of 

FeSO4. The initial results show that the shoots in the new environment were greener and 

were not broken. 

Key words: FeSO4, antioxidant, bioactivities, TDZ, Paramignya trimera. 
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   GI I THI U 

  o tam phân c  t n  hoa học là 

Paramignya trimera  Oliv   Guill, thu c họ 

cam chanh  Rutaceae , phân bố nhiều ở  hu 

vực Nam Trung B     o tam phân có các 

thành phần như flavonoid, saponin, al aloid, 

ch  y u là courmarin và triterpenoid  C c th  

nghiệm cho th y, x o tam phân c  t c d ng 

gây đ c đối với 5 d ng t  bào ung thư: ung 

thư đại tràng HTC116, ung thư v  MDA 

MB231, ung thư bu ng tr ng OVCAR-8, 

đ c biệt c  t c d ng mạnh đối với d ng t  

bào ung thư gan Hep-G2 và ung thư cổ tử 

cung Hela [17]  Năm 2015, Van Tang 

Nguyen và c ng sự đã nghi n c u ảnh 

hưởng c a c c phương ph p và dung môi 

t ch chi t c c hoạt ch t sinh học từ rễ x o 

tam phân và  hả năng chống oxi h a c a 

ch ng [12]  Đ n năm 2016, Van Tang 

Nguyen c n  hảo s t sự ảnh hưởng c a c c 

phương ph p s y  h c nhau  thông thường, 

hút chân không, lò vi sóng, không khí nóng) 

l n thành phần hoạt ch t sinh học và t nh 

ch t chống oxi h a c a rễ cây [13]  

Do x o tam phân c  gi  tr  dư c liệu to 

lớn n n hiện nay c c c  th  x o tam phân 

ngoài tự nhi n đang b   hai th c qu  m c 

và c  nguy cơ b  t n diệt  Ngày nay, sự 

ph t tri n c a công nghệ nuôi c y mô thực 

v t g p phần r t lớn trong việc bảo t n c c 

cây thuốc quý hi m và đang b  đe dọa  Tuy 

nhi n, nh ng nghi n c u về nuôi c y mô 

cây x o tam phân v n c n hạn ch , ch  y u 

t p trung vào nghi n c u c c h p ch t c  

hoạt t nh sinh học c  trong cây  Nghi n c u 

đư c ti n hành nh m tạo ngu n nguy n liệu 

ban đầu cho qu  tr nh nuôi c y in vitro cây 

x o tam phân  

   V T LI U VÀ PH  NG PHÁP 

2.1. V t  i u 

L  và đốt thân c a cây x o tam phân 

 Ninh Di m, Ninh H a  02 năm tuổi tr ng 

tại vườn ươm c a ph ng Công nghệ t  bào 

thực v t - Viện Sinh học Nhiệt đới đư c sử 

d ng đ  làm m u c y   

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Xác định thành phần hóa học và hoạt 

tính sinh học trong mẫu lá cây xáo tam 

phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guill) 

Định tính HCTC trong mẫu lá xáo 

tam phân 

 Chuẩn b  d ch chi t: Tỷ lệ b t m u 

đư c chi t với EtOH 70% là 1:50  Ngâm 

m u 24 giờ  Lọc và thu d ch chi t  

Alkaloid: L y 5 ml d ch chi t, bổ sung 

2 ml dung d ch acid chlohidric và lắc nhẹ  

Th m 1 mL thuốc thử Dragendorff  Th y 

xu t hiện t a cam ho c nâu đỏ cho th y sự 

hiện diện c a al aloid [1]  

Saponin: Bổ sung 5 ml nước c t vào 

ống nghiệm ch a 10 ml d ch chi t m u  

Lắc mạnh, tạo bọt ổn đ nh li n t c  Th m 

vào hỗn h p 3 giọt dầu olive và lắc mạnh  

Quan sát th y bọt bi n m t và xu t hiện 

màu trắng s a [1]. 

Triterpenoid: 5 ml d ch chi t đư c 

th m vào 2 ml chloroform  Lắc nhẹ hỗn 

h p, sau đ  th m từ từ 3 ml acid sulfuric 

theo thành ống nghiệm  Màu nâu đỏ xu t 

hiện cho th y sự hiện diện c a 

triterpenoid [1]. 

Flavonoid: 5 ml acid sulfuric đư c 

th m vào ống nghiệm ch a 5 ml d ch chi t  

Lớp màu vàng  nâu đỏ  xu t hiện, và bi n 

m t sau  hi lắc hỗn h p cho th y sự hiện 

diện c a flavonoid [5]  



TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG                                                             Ngô Thị Xuyên và tgk  

32 

Glycoside: Chuẩn b  5 ml d ch chi t 

vào ống nghiệm, nhỏ vài giọt acid acetic 

lạnh  Sau đ  bổ sung vài FeCl3 và 5 ml acid 

sunfuric đ m đ c  Quan s t sự t ch lớp c a 

dung d ch: lớp tr n c  màu xanh l , lớp 

dưới màu nâu đỏ [5]  

Steroid: Thêm 5 ml chloroform vào 

ống nghiệm ch a 1 ml d ch chi t  Thêm 1 

ml acid acetic và nhỏ 3 - 4 giọt acid 

sulfuric theo thành b nh  Dung d ch t ch 

lớp, lớp tr n xu t hiện màu vàng c  huỳnh 

quanh xanh l  cho th y sự hiện diện c a 

steroid [5]. 

Phenolic: Nhỏ vài giọt ch  acetate 5% 

vào ống nghiệm ch a 2 ml d ch chi t   u t 

hiện t a trắng cho th y sự hiện diện c a 

phenolic [2]. 

Xác định khả năng bắt gốc tự do 

DPPH 

Khả năng bắt gốc tự do c a cao chi t l  

x o tam phân đư c ti n hành theo phương 

ph p c a Mensor [7]  L y 5g b t l  x o tam 

phân và chi t với methanol  Cô quay ở 

40
o
C đ  đuổi h t dung môi, thu đư c cao 

chi t methanol  Pha loãng cao trong 

methanol, sau đ  lọc dung d ch qua than 

hoạt t nh đ  loại bỏ diệp l c  D ch chi t l  

ti p t c đư c cô quay chân  hông ở 40
o
C đ  

loại dung môi và thu cao chi t  Cao chi t 

đư c pha loãng trong methanol thành dãy 5 

n ng đ   Dung d ch acid ascorbic 200 

µg/ml đư c sử d ng làm ch t đối ch ng 

dương; methanol là ch t đối ch ng âm  

Chuẩn b  đĩa 96 gi ng, mỗi gi ng nạp 

100µl m u thử ho c ch t đối ch ng và 

100µl dung d ch DPPH 300µM  Lắc nhẹ và 

  ở 37
o
C trong 30 ph t  Sau đ , đo m t đ  

quang học ở bước s ng λ = 517 nm  

 Hoạt t nh  c ch  gốc tự do c a m u 

đư c t nh theo công th c: 

Hoạt tính ức chế gốc t  do 

(%)     1- -
OD (mẫu)

OD (chứng)
  * 100 

 Từ đường tuy n tính hoạt tính  c ch  

gốc tự do ở các n ng đ  khác nhau, tính giá 

tr  IC50 c a m u. Giá tr  IC50 càng th p thì 

khả năng  c ch  gốc tự do càng cao. 

Ki m tra khả năng kháng khu n  

Khả năng  h ng  huẩn c a cao chi t l  

x o tam phân đư c phân t ch theo phương 

ph p c a Smânia [11]  Theo đ , m u l  

đư c nghiền nhỏ thành b t và bảo quản ở 

4
o
C  Sau đ  ta l y 5g m u và chi t với dung 

môi methanol. D ch chi t đư c thu lại và cô 

quay đ  loại dung môi c n  hoảng 1 ml cao 

chi t  Cao chi t methanol đư c pha loãng 

trong dung d ch DMSO 5% đ n n ng đ  

100mg/ml. C c dung d ch m u c ng đư c 

pha loãng đ  x c đ nh hoạt t nh  h ng  huẩn  

C c ch ng vi  huẩn đư c sử d ng đ  

 hảo s t là Salmonella typhimurium ATCC 

29629, Bacillus subtilis NRRL B-354, 

Staphylococcus aureus NRRL B-313, 

Pseudomonas aeruginosa NRRL B-14781 

và Escherichia coli ATCC 8739  T t cả c c 

ch ng tr n sẽ đư c nuôi c y lắc trong môi 

trường LB lỏng, ở 37
o
C trong 24 giờ trước 

 hi  i m đ nh. 

C y trải 100 µl mỗi ch ng vi  huẩn 

 i m đ nh (10
8
 CFU/ml) l n đĩa môi trường 

Mueller Hilton agar. Mỗi đĩa đ c 4 gi ng 

với đường   nh 6 mm  H t 100 µl m u cho 

vào c c gi ng tr n đĩa thạch  100 µl dung 

d ch DMSO 5% đư c sử d ng làm đối 

ch ng âm  Đĩa c y sau  hi bơm m u đư c 

  ở 37
o
C trong 24 giờ  Quan s t, đo v ng 

 h ng  huẩn và ghi nh n   t quả  
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2.2.2.                              

                                   

 ẫ  k         

Bố tr  th  nghiệm: Ảnh hưởng c a thời 

gian  hử trùng m u đ n tỷ lệ sống c a m u 

xáo tam phân 

Đốt thân non đư c chọn làm m u c y 

là c c ngọn ch i non ph t sinh từ ch i b n 

 hoảng 2 th ng tuối  M u l  đư c chọn là 

nh ng l   hông qu  non và  hông qu  già 

gi p dễ thao t c, t  bào  t b  tổn thương 

hơn  hi  hử trùng  M u c y đư c  hử 

trùng bề m t b ng xà ph ng loãng và sau 

đ  đư c rửa sạch dưới v i nước chảy 

 hoảng 30 ph t  M u đư c t ch ri ng và 

đưa vào t  c y vô trùng đ  ti p t c qu  

tr nh  hử trùng   

Dung d ch HgCl2 0,1% c  bổ sung vài 

giọt Tween 20 đư c sử d ng đ  ngâm m u 

c y trong c c  hoảng thời gian 4, 8 và 12 

ph t  Sau đ , m u đư c rửa lại 3-4 lần b ng 

nước c t vô trùng  M u c y đư c cắt thành 

c c lớp mỏng theo ti t diện ngang  0,2-0,5 

mm  và c y vào c c b nh nuôi c y ch a 20 

ml môi trường  ho ng cơ bản MS [8] c  bổ 

sung 30g/l sucrose, 8g/l agar. 

Sau 10 ngày nuôi c y x c đ nh tỷ lệ 

m u nhiễm  %  và tỷ lệ m u sống vô 

trùng (%). 

Ảnh hƣởng của NAA, TDZ riêng lẻ 

lên khả năng hình thành mô sẹo của mẫu 

cấy lá 

C c m u l   hông nhiễm đư c c y 

chuy n vào c c b nh nuôi c y ch a 20 ml 

môi trường MS cơ bản [8] c  bổ sung 30 

g/l sucrose, 8 g/l agar, NAA với c c n ng 

đ  0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l và TD  ở c c 

n ng đ  0,0; 0,2; 0,6; 1,0 mg/l  

Sau 60 ngày nuôi c y, c c ch  ti u theo 

d i đư c ghi nh n như tỷ lệ m u h nh thành 

mô sẹo  % , h nh th i mô sẹo  

Ảnh hƣởng của  A lên khả năng tái 

sinh chồi từ mẫu cấy đốt thân 

C c m u c y đốt thân  hông nhiễm 

đư c c y chuy n vào c c b nh nuôi c y 

ch a 20 ml môi trường MS cơ bản [8] c  

bổ sung 30g/l sucrose, 8 g/l agar và BA với 

c c n ng đ   h c nhau  0, 1, 2, 3, 4 mg/l    

Theo d i   t quả sau 60 ngày nuôi c y 

dựa tr n c c ch  ti u: tỷ lệ m u h nh thành 

ch i  % , h nh th i ch i, số ch i trung 

b nh/m u, chiều cao ch i  mm . 

2.2.3. Phƣơng pháp xử lí số liệu 

Số liệu đư c thu nh n b ng phần mềm 

Microsoft Excel và đư c xử l  theo phương 

ph p thống    b ng phần mềm SPSS 16 0, 

theo phương ph p Duncan [4] với đ  tin 

c y P ≤ 0,05. 

   K T QUẢ VÀ THẢO LU N 

3.1. Xác định các nhóm hợp chất có hoạt 

tính sinh học trong  á cây xáo tam phân 

(Paramignya trimera (Oliv.) Guill) 

 Định tính nhóm hợp chất thứ cấp có 

trong mẫu 

M t số phản  ng và thay đổi màu sắc 

c a từng phản  ng c  th  đư c sử d ng đ  

lọc nh m h p ch t ho  học từ cao chi t 

methanol c a b t l  cây x o tam phân  C c 

xét nghiệm h a học đ nh t nh cho th y sự 

hiện diện c a nh m ho  học  h c nhau như 

glycosid, phenolic, h p ch t al aloid và 

saponin  H nh 1   Ngoài c c h p ch t, chi t 

xu t methanol ch a flavonoid và c c h p 

ch t triterpenoid nhiều hơn. C c t nh ch t từ 

c c h p ch t đư c t m th y cho r ng ch ng 

c  th  đư c sử d ng trong dư c phẩm  
 



TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG                                                             Ngô Thị Xuyên và tgk  

34 

Bảng    K t quả đ nh t nh m t số h p ch t th  

c p từ d ch chi t b t l  tự nhi n c a cây x o tam 

phân Paramignya trimera ở n ng đ  dung môi 

ethanol 70% 
 

STT Nhóm chất EtOH(70%) 

1 Alkaloid + 

2 Saponin + 

3 Triterpenoid ++ 

4 Steroid - 

5 Glycoside + 

6 Flavonoid +++ 

7 Phenolic + 
 

Ghi chú: (-): không hiện màu đặc trưng; (+): hiện 

màu đặc trưng; (++): hiện màu đậm; (+++): hiện màu 

rất đậm 
 

 
 

Hình 1  K t quả đ nh t nh m t số h p ch t th  c p 

từ d ch chi t b t l  tự nhi n c a cây x o tam phân  

Ghi chú: a. alkaloid, b. flavonoid, c. glycoside, 

d.phenolic, e. saponin, f. steroid, g. triterpenoid 
 

Khả năng kháng oxy hóa khử của 

mẫu lá xáo tam phân nuôi trồng ngoài 

vƣờn ƣơm 

Khả năng  h ng oxy h a c a m u l  

cây x o tam phân đư c thực hiện b ng 

 hảo nghiệm DPPH  Khả năng nh t r c c a 

chi t xu t methanol tr n DPPH gốc tự do 

đã đư c  i m tra trong phạm vi n ng đ  

32,5-2,03125 mg/ml  K t quả cho th y r ng 

chi t xu t methanol c   hả năng  h ng oxy 

h a  Bi u đ  1  với gi  tr  IC50 là 6,4349 

mg/ml. 

Bảng    K t quả đo OD 

Nồng độ 

(mg/ml) 
OD1 OD2 

% 

Inhibitory 
SD 

32,5 

16,25 

8,125 

4,0625 

2,03125 

0,165 

0,287 

0,485 

0,699 

0,865 

0,15 

0,264 

0,478 

0,713 

0,84 

85,9375 

75,40179 

57,00893 

36,96429 

23,8393 

0,947018 

1,45209 

0,44192 

0,883883 

1,578363 

concentration (mg/ml)

0 10 20 30

%
 s
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20

40
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80

100

 

Biểu đồ    Đ  th  tương quan gi a %  c ch  gốc tự 

do và n ng đ  cao chi t 
 

Khả năng kháng khu n của cao chi t 

từ lá xáo tam phân 

C c ch ng vi  huẩn đư c  hảo s t đ  

xem xét  hả năng  h ng  huẩn c a m u 

d ch chi t l  x o tam phân  K t quả ở h nh 

2 cho th y m u ch  c   hả năng đối  h ng 

với ch ng vi  huẩn Gram  +  Staphilococcus 

aureus với đường   nh v ng vô  huẩn 

12mm và  hông c   hả năng  h ng c c 

ch ng vi  huẩn c n lại  
 

 
 

Hình 2. Khả năng  h ng  huẩn c a d ch chi t 

từ m u l  cây x o tam phân 

R
2
 = 0.9975 



TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG                                               Số 09, Tháng 5 - 2018 

35 

    Nghiên cứu s  phát sinh h nh thái 

cây xáo tam thân trong đi u ki n nuôi 

cấy in vitro 

 Ảnh hƣởng của thời gian khử trùng mẫu 

đ n tỷ lệ sống của mẫu cây xáo tam phân 

C c loại m u c y đốt thân và l  đư c 

 hử trùng b ng HgCl2 0,1% trong thời gian 

4, 8 và 12 ph t  Sau 2 tuần nuôi c y,   t 

quả đư c ghi nh n ở bảng 3  C c b nh nuôi 

bắt đầu xu t hiện c c trường h p nhiễm 

n m và  huẩn sau 5 ngày nuôi c y  K t quả 

th  nghiệm c ng cho th y thời gian  hử 

trùng 8 ph t là tốt nh t đối với m u c y l  

và 12 ph t đối với m u đốt thân non  
 

Bảng    K t quả  hử trùng m u c y x o tam phân 
 

Th i 

gian 

kh  

tr ng 

m u 

(ph t  

M u  á M u đốt thân 

Tỷ    

nhiễm 

(%) 

Tỷ    

m u 

sống 

(%) 

Tỷ    

nhiễm 

(%) 

Tỷ    

m u 

sống 

(%) 

4 86,67a 23,33b 100,00a 0,00b 

8 16,67b 76,67a 55,56b 33,33ab 

12 13,33b 63,33a 22,22b 66,67a 
 

Ảnh hƣởng của NAA, TDZ riêng lẻ 

lên khả năng hình thành mô sẹo của mẫu 

cấy lá 

Quá trình phát sinh hình thái trong 

nuôi c y in vitro thực ch t là   t quả c a 

qu  tr nh biệt h a và phản biệt h a  Qu  

tr nh này ph  thu c vào tỷ lệ c a hai nh m 

ch t ĐHSTTV. Ngu n auxin thường đư c 

sử d ng cho sự ph t sinh h nh th i ở c c 

loài thực v t là NAA. NAA c  hoạt t nh 

mạnh n n   t h p ch t chẽ với c c thành 

phần dinh dưỡng trong nuôi c y mô đ    ch 

th ch sự tăng trưởng c a t  bào và điều h a 

sự ph t sinh h nh th i c a mô sẹo   

  th  nghiệm này, ảnh hưởng c a NAA 

ri ng lẻ l n sự ph t sinh h nh th i c a m u 

c y l  đư c  hảo s t  Tuy nhi n, sau 60 

ngày nuôi c y,   t quả thu th p  bảng 4  

 hông cho th y sự đ p  ng c a m u đối với 

môi trường nuôi c y  K t quả này  h c với 

  t quả nghi n c u c a Trần Trọng Tu n và 

c ng sự  2014   hi nghi n c u tr n cây b  

bệnh [14]  Nghi n c u cho th y ở c c 

nghiệm th c sử d ng NAA, c c m u l  đều 

tạo mô sẹo và nghiệm th c sử d ng 2,5 

mg/l NAA cho hiệu quả tốt nh t với 61,2% 

t  lệ m u tạo sẹo trong điều  iện nuôi c y 

tối  Điều này c  th  do c c nh m auxin 

ảnh hưởng  h c nhau đối với từng loại 

cây khác nhau.  
 

Bảng 4  Ảnh hưởng c a NAA và TD  l n sự ph t 

sinh h nh th i c a m u l  x o tam phân 
 

NAA 

(mg/l) 

TDZ 

(mg/l) 

Tỷ    h nh 

thành mô 

sẹo (%  

Hình thái 

- 0,0 0,00c* 
M u ho  nâu,  hông hình 

thành mô sẹo 

- 0,2 38,10b 
Mô sẹo xốp c  màu vàng, 

h nh thành ở gân l  

- 0,6 76,19a 
Mô sẹo xốp c  màu vàng, 

h nh thành ở hầu h t l  

- 1,0 57,14ab 
Mô sẹo xốp c  màu vàng, 

h nh thành ở hầu h t l  

0,5 -  
M u v n c n xanh, 

nhưng  hông đ p  ng 

1,0 -  
M u v n c n xanh, 

nhưng  hông đ p  ng 

1,5 -  
M u v n c n xanh, 

nhưng  hông đ p  ng 

2,0 -  
M u v n c n xanh, 

nhưng  hông đ p  ng 
 

*Các mẫu ký t  khác nhau (a, b,…) biểu thị s  khác 

biệt có ý nghĩa P ≤ 0,05 bằng phép thử Duncan 
 

TD  là ch t điều h a sinh trưởng thực 

v t thu c nh m cyto inin c   hả năng   ch 

th ch phân chia t  bào, thay đổi ưu th  ngọn 
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và phân h a ch i trong nuôi c y mô, và đ c 

biệt là trong nh ng nghi n c u về qu  tr nh 

t i sinh ch i b t đ nh ở cây dâu tây [9]. 

TD  đư c cho là c  t c d ng làm tăng hàm 

lư ng cyto inin n i sinh b ng c ch  c ch  

hoạt đ ng c a cyto inin oxydase   

Trong môi trường MS c  bổ sung TD  

n ng đ  từ 0,2-1,0 mg/l, mô sẹo bắt đầu 

h nh thành ch m sau  hoảng hơn 30 ngày 

nuôi c y  K t quả thu đư c sau 60 ngày 

nuôi c y, tỷ lệ mô sẹo đư c h nh thành ở 

nghiệm th c c  sử d ng TD  và đạt hiệu 

quả tốt nh t ở n ng đ  0,6 mg/l với tỷ lệ 

m u tạo sẹo là 76,19% và  hông c  sự h nh 

thành mô sẹo ở nghiệm th c đối ch ng  K t 

quả này phù h p với nghi n c u c a Trần 

Trọng Tu n và c ng sự  2014  [14]  Khi 

c c m u c y l  cây b  bệnh đư c nuôi c y 

tr n môi trường c  bổ sung TD , tỷ lệ h nh 

thành mô sẹo đạt m c cao và cao hơn  hi 

sử d ng NAA    nghiệm th c c  bổ sung 

0,6 mg/l TD , tỷ lệ h nh thành mô sẹo c a 

m u l  cây b  bệnh đạt cao nh t  32,6%  so 

với c c  hảo s t c n lại  Trong nh m 

cyto inin, TD  c  hoạt t nh sinh học mạnh 

n n ch  cần hiện diện ở n ng đ  th p trong 

môi trường nuôi c y, đ c biệt trong vi nhân 

giống  M t  h c, TD  chống lại sự phân 

h y gây ra do c c t c nhân oxy h a 

cyto inin, do đ  TD  bền v ng tr n môi 

trường nuôi c y [6]  Về m t h nh th i, hầu 

h t mô sẹo đều xốp và c  màu vàng đ m  

Ảnh hƣởng của  A đ n khả năng tái 

sinh chồi từ mẫu cấy đốt thân 

S oog và Miller cho r ng cytokinin tác 

đ ng đ n qu  tr nh h nh thành ch i thông 

qua sự  i m so t c c qu  tr nh tổng h p 

m t số loại protein [10]   

 
 

Hình 3. Ảnh hưởng c a NAA, TD  l n sự ph t sinh 

h nh th i c a m u 

Ghi chú: a. Môi trường bổ sung NAA; b. 0,2 mg/l 

TDZ; c. 0,6 mg/l TDZ; d. 1,0 mg/l TDZ; 

 f-i. hình thái mô sẹo 
 

Khi bổ sung cyto inin ngoại sinh vào 

môi trường nuôi c y,sự thay đổi gradient 

n ng đ  ch t điều h a sinh trưởng diễn ra 

đ ng thời thi t l p m t gradient n ng đ  

ch t điều h a sinh trưởng mới  Điều này 

gi p ph  vỡ trạng th i ng  và   ch th ch sự 

ph t tri n ch i  

Trong nghi n c u này,  hảo s t ảnh 

hưởng c a BA l n  hả năng t i sinh ch i từ 

việc nuôi c y đốt thân đư c thực hiện  Sau 

6 tuần nuôi c y,   t quả về sự h nh thành 

ch i đư c ghi nh n ở bảng 5. K t quả 

nghiệm th c sử d ng BA với n ng đ  từ 

1,0 - 4,0 mg/l đều c  sự h nh thành ch i  Tỷ 

lệ h nh thành ch i cao nh t đạt 100% ở 

nghiệm th c sử d ng 3,0 mg/l BA, ti p 

theo là nghiệm th c sử d ng 4 mg/l BA, tỷ 

lệ h nh thành ch i đạt 83,33%    c c 

nghiệm th c sử d ng n ng đ  BA th p 

(1,0-2,0 mg/l , tỷ lệ h nh thành ch i th p 

 trung b nh  hoảng 50%   Trong nghi n 

c u c a Đỗ Đăng Gi p và c ng sự  2012  

tr n cây chuối Musa spp ,   t quả c ng cho 

th y  hi sử d ng BA ở n ng đ  cao th  tỷ lệ 
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h nh thành ch i tốt hơn so với sử d ng BA 

ở n ng đ  th p  Tr n môi trường c  n ng 

đ  3,0-5,0 mg/l BA, số lư ng ch i h nh 

thành cao hơn so với c c nghiệm th c c n 

lại [3]  K t quả này c ng tương tự với  hảo 

s t đang thực hiện  Khi sử d ng n ng đ  

BA cao th  số ch i hình thành cao (2,67 

ch i đối với nghiệm th c sử d ng 3,0 mg/l 

BA và 1,92 ch i đối với nghiệm th c sử 

d ng 4,0 mg/l BA   
 

Bảng 5  Ảnh hưởng c a BA l n  hả năng  

hình thành ch i x o tam phân 
 

BA 

(mg/l) 

Số chồi 

hình 

thành 

Tỷ    h nh 

thành chồi 

(%) 

Hình thái 

1 1,40b
*
 50,00 

Ch i b  vàng l  

và r ng 

2 1,17b 58,33 
Ch i b  vàng l  

và r ng 

3 2,67a 100,00 
Ch i b  vàng l  

và r ng 

4 1,92ab 83,33 
Ch i b  vàng l  

và r ng 
 

*Các mẫu ký t  khác nhau (a, b,…) biểu thị s  khác 

biệt có ý nghĩa P ≤ 0,05 bằng phép thử Duncan 
 

Về m t h nh th i, chiều cao ch i hầu 

h t ch  đạt từ  hoảng 3,0 mm trở xuống  

C c ch i nuôi c y tr n môi trường BA 

với c c n ng đ  1,0-4,0 mg/l, hầu h t c c 

ch i l  đều b  vàng và r ng  Trong 

nghi n c u c a Huong và c ng sự trên 

cây mâm xôi đỏ  Rubus alcearfolius 

Poir  , c c m u nuôi c y tr n môi trường 

c  bổ sung BA c ng c  hiện tư ng ch i 

b  vàng l  d n đ n r ng [15]  

 
 

Hình 4. Ảnh hưởng c a BA l n sự h nh thành ch i 

với c c n ng đ  lần lư t là: a1. 1,0 mg/l, a2. 2,0 

mg/l, a3. 3,0 mg/l, a4. 4,0 mg/l; b,c,d,e. ch i đư c 

c y tr n môi trường cải ti n c  n ng đ  FeSO4 tăng 

g p 1,5 lần; f,g  Nhân nhanh ch i  
 

Đ   hắc ph c hiện tư ng này, t c giả 

c ng đã  hảo s t ảnh hưởng c a n ng đ  

FeSO4  h c nhau l n ch t lư ng ch i h nh 

thành  K t quả cho th y  hi nuôi c y ch i 

mâm xôi đỏ tr n môi trường MS đã thay 

đổi n ng đ  FeSO4  cao g p 3 lần so với 

môi trường MS cơ bản  th  số lư ng ch i 

h nh thành cao hơn, c c ch i  hỏe mạnh và 

l  c  màu xanh  Do đ , đ   hắc ph c việc 

gãy ch i và r ng l  ở ch i cây x o tam 

phân, môi trường c  bổ sung 3,0 mg/l BA 

và n ng đ  FeSO4 thay đổi  cao g p 3 lần 

so với môi trường MS ban đầu  đư c sử 

d ng đ   hảo s t tr n m u c y cây x o tam 

phân,   t quả bước đầu cho th y c c ch i 

 hông b  gãy và xanh hơn  H nh 4 b,c   

B n cạnh đ ,  hi quan s t về m t h nh th i, 

c c m u ch i c  sự h nh thành mô sẹo vàng 

ở v t cắt  H nh 4d, 4e   Theo Zawadzka và 

Orli ows a  2006 , sắt đ ng vai tr  quan 

trọng trong việc t i sinh cây [16]  Sắt là 



TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG                                                             Ngô Thị Xuyên và tgk  

38 

nhân tố x c t c trong việc h nh thành diệp 

l c và v n chuy n oxy  Thi u sắt, l  bi n 

thành màu vàng ho c nâu làm giảm s c 

sống c a cây   

Trong nghi n c u này,  hả năng nhân 

nhanh ch i c ng đã đư c  hảo s t dưới t c 

đ ng c a BA, tuy nhi n  hi cắt c c ch i và 

c y chuyền qua môi trường nhân nhanh th  

hầu h t m u b  ch t, c c phần ti p x c với 

môi trường b  h a nâu ho c  hông ph t 

tri n  H nh 4f   M t số m u c  sự h nh 

thành mô sẹo  H nh 4g  và ch i nhỏ, tuy 

nhi n, nh ng ch i này  hông ph t tri n ch  

 hoảng 2 mm trở xuống  

4  K T LU N 

Chi t xu t methanol c a m u l  cây 

x o tam phân c   hả năng  h ng oxy h a 

với gi  tr  IC50 là 6,4349 mg/ml. M u ch  

c   hả năng đối  h ng với ch ng vi  huẩn 

Gram (+) Staphilo-coccus aureus  đường 

  nh v ng vô  huẩn 12 mm).  

Thời gian  hử trùng 8 ph t b ng HgCl2 

0,1% là tốt nh t đối với m u c y là l  và 12 

ph t đối với m u đốt thân non  Tỷ lệ mô 

sẹo đư c h nh thành ở nghiệm th c c  sử 

d ng TD  và đạt tỷ lệ tốt nh t ở n ng đ  

0,6 mg/l với tỷ lệ là 76,19%  Tỷ lệ h nh 

thành ch i cao nh t đạt 100% ở nghiệm 

th c sử d ng 3 mg/l BA  
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